
PHỤ LỤC II 
DANH MỤC HÀNG HÓA TÂN TRANG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ 

(Kèm theo Nghị định số 77/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ) 

NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG 

1. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” của Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

2. Trường hợp chỉ liệt kê dòng hàng có cấp độ mã 4 số thì Nghị định áp dụng đối với toàn bộ các mã số thuộc 

nhóm này. 

3. Trường hợp dòng hàng được liệt kê đến mã 6 số thì Nghị định áp dụng đối với toàn bộ các mã số thuộc 

phân nhóm 6 số này. 

4. Trường hợp dòng hàng được chi tiết đến mã 8 số thì Nghị định chỉ áp dụng cho những mã 8 số đó. 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 

90.18 
Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị 

ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực. 

 - Thiết bị điện chẩn đoán (kể cả thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số 

sinh lý): 

9018.11.00 - - Thiết bị điện tim 

9018.12.00 - - Thiết bị siêu âm 

9018.13.00 - - Thiết bị chụp cộng hưởng từ 

9018.14.00 - - Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy 

9018.19.00 - - Loại khác 

9018.20.00 - Thiết bị tia cực tím hoặc tia hồng ngoại 

 - Các thiết bị và dụng cụ khác, dùng trong nha khoa: 

9018.41.00 
- - Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa 

khác 

9018.49.00 - - Loại khác 

9018.50.00 - Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác 

9018.90 - Thiết bị và dụng cụ khác: 

90.19 
Thiết bị trị liệu cơ học; máy xoa bóp; máy thử nghiệm trạng thái tâm lý; máy trị liệu 

bằng ôzôn, bằng oxy, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác. 

90.20 
Thiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ các mặt nạ bảo hộ mà không có bộ phận cơ 

khí hoặc không có phin lọc có thể thay thế được. 

90.21 

Dụng cụ chỉnh hình, kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và 

các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; thiết bị trợ 

thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo, hoặc cấy vào cơ thể, để bù đắp 

khuyết tật hoặc sự suy giảm của một bộ phận cơ thể. 



Mã hàng Mô tả hàng hóa 

9021.10 - Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương: 

9021.40.00 - Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện 

9021.50.00 - Thiết bị điều hoà nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và phụ kiện 

9021.90.00 - Loại khác 

90.22 

Thiết bị sử dụng tia X hoặc tia phóng xạ alpha, beta, gamma hoặc các bức xạ ion hóa 

khác, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả 

thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng các tia đó, ống phát tia X và thiết bị tạo tia X 

khác, thiết bị tạo tia cường độ cao, bảng và bản điều khiển, màn hình, bàn, ghế và các 

loại tương tự, dùng để khám hoặc điều trị. 

 - Thiết bị sử dụng tia X, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc 

thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị điều trị bằng tia X: 

9022.12.00 - - Thiết bị chụp cắt lớp điều khiển bằng máy tính 

9022.13.00 - - Loại khác, sử dụng trong nha khoa 

9022.14.00 - - Loại khác, sử dụng cho mục đích y học, phẫu thuật hoặc thú y 

9022.19 - - Cho các mục đích khác: 

9022.19.90 - - - Loại khác 

 
- Thiết bị sử dụng tia phóng xạ alpha, beta, gamma hoặc các bức xạ ion hóa khác, có hoặc 

không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị chụp hoặc 

thiết bị điều trị bằng các tia đó: 

9022.21.00 - - Dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y 

9022.29.00 - - Dùng cho các mục đích khác 

 


